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Siemens iQ300 HB574ABR0 lò nướng 71 L Màu đen

Nhãn hiệu : Siemens Họ sản phẩm: iQ300 Mã sản phẩm: HB574ABR0

Tên mẫu : HB574ABR0

Siemens iQ300 HB574ABR0. Kích cỡ bếp: Trung bình, Loại lò nướng: Lò nướng bằng điện, Tổng dung tích
bên trong các lò nướng: 71 L. Vi ̣trı ́đặt thiết bi:̣ Âm tủ, Màu sắc sản phẩm: Màu đen, Kiểu kiểm soát:
Quay. Kiểu đồng hồ: Điện tử. Tiêu thụ năng lượng (tiêu chuẩn): 0,99 kWh, Tiêu thụ năng lượng (đối lưu
cưỡng bức): 0,81 kWh, Tải kết nối: 3600 W. Số lượng đèn: 1 đèn, Loại đèn: Halogen

Lò nướng

Số lượng lò nướng * 1
Kích cỡ bếp * Trung bình
Loại lò nướng * Lò nướng bằng điện
Tổng dung tích bên trong các lò
nướng * 71 L

Dung tích tịnh lò nướng * 71 L
Nhiệt trên đỉnh và dưới đáy ✔
Biên độ bộ điều nhiệt lò nướng 50 - 275 °C
Vỉ nướng * ✔
Nấu ăn đối lưu * ✔
Nhiệt độ tối đa (đối lưu) 275 °C
Nấu bằng lò vi sóng * ×
Nấu bằng hơi * ×
Nấu nướng kiểu cổ điển ✔
Rotisserie ×
Tự làm sạch * ✔
Kiểu làm sạch Pyrolytic

Thiết kế

Vi ̣trı ́đặt thiết bi ̣* Âm tủ
Màu sắc sản phẩm * Màu đen
Kiểu kiểm soát * Quay
Vị trí điều khiển Phía trước
Màn hình tích hợp * ✔
Loại màn hình LED
Bản lề cửa Phía dưới
Vật liệu cửa Thủy tinh
Nhiệt độ cửa lò (tối đa) 30 °C
Diện tích bề mặt khay hữu dụng 1290 cm²
Chiều dài dây 1,2 m
Chứng nhận CE, VDE

Điện

Tải kết nối 3600 W
Điện áp AC đầu vào 220-240 V
Tần số AC đầu vào 50 - 60 Hz
Chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng
(EEI) 95,3

Dòng điện 16 A
Tiêu thụ năng lượng (tiêu chuẩn) * 0,99 kWh
Tiêu thụ năng lượng (đối lưu cưỡng
bức) * 0,81 kWh

Cấp hiệu quả năng lượng (cũ) A

Ánh sáng

Đèn bên trong ✔
Số lượng đèn 1 đèn
Loại đèn Halogen

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng 594 mm
Độ dày 548 mm
Chiều cao 595 mm
Trọng lượng 37 kg
Chiều sâu với cửa mở 104 cm
Kích thước bên trong (Chiều rộng x
Chiều sâu x Chiều cao) 480 x 415 x 357 mm

Chiều rộng khoang lắp đặt * 56,8 cm
Chiều rộng khoang lắp đặt (tối
thiểu) 56 cm

Chiều sâu khoang lắp đặt * 55 cm
Chiều cao khoang lắp đặt * 59,5 cm
Chiều cao khoang lắp đặt (tối thiểu) 58,5 cm
Chiều cao khoang lắp đặt (tối đa) 56,8 cm

Thông số đóng gói

Chiều rộng của kiện hàng 690 mm
Chiều sâu của kiện hàng 660 mm
Chiều cao của kiện hàng 675 mm
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Công thái học

Đồng hồ tích hợp ✔
Kiểu đồng hồ Điện tử
Chức năng khóa an toàn cho trẻ em ✔



Publication date: 12-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

4242003799376

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.


